
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG Mẫu số 03/TSĐT-BC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG THỦY LỢI
Kỳ báo cáo: năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày    tháng      năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)
ĐVT: đồng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TỔNG CỘNG

A
TÀI SẢN DO CƠ QUAN ĐƯỢC
GIAO QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
KHAI THÁC

I Công trình thủy lợi Đăk Cheng

1 Tên công trình chính
1.1. Hồ chứa Cái

1.2. Đập ngăn nước (không bao gồm
đập ngăn tạo hồ chứa) Cái 70

XÃ ĐĂK RƠ ÔNG Cái 10

1 Đập Đăk Cheng 1 Cái 1 2013 2013 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Prêi Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập ĐăkPLò Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Kon Hia 2 Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Ting Cái 1 2011 2011 Chưa xác định Đang sử
dụng

6 Đập Te Mo Re Cái 1 2007 2007 Chưa xác định Đang sử
dụng

7 Đập Đăk Mơ Nghe Cái 1 2007 2007 Chưa xác định Đang sử
dụng

8 Đập Đăk Tờ Kan 1 Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng
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9 Đập Đăk Vin Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

10 Đập Đăk Hơ Rát Cái 1 2011 2011 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK TỜ KAN Cái 2

1 Đập Tê Xô Ngoài Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Trăng Nhỏ Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK SAO Cái 6

1 Đập Đăk Prốn Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Né 1 Cái 1 2012 2012 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Đăk Né 3 Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Nông Vông Cái 1 2018 2018 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Trang Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Rơ Pang Cái 1 2014 2014 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK NA Cái 4

1 Đập Đăk Riếp Cái 1 2016 2016 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Chi Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Măng Năng Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Măng Na Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK HÀ Cái 9

1 Đập Đăk Hà Cái 1 2012 2012 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Kon Pia 1 Cái 1 2016 2016 Chưa xác định Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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3 Đập Kon Pia 2 Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Kon Pia 3 Cái 1 2012 2012 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Ngọc Leang Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Tíu Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

7 Đập Tu Mơ Rông Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

8 Đập Mô Pả Cái 1 2014 2014 Chưa xác định Đang sử
dụng

9 Đập Đăk Ter Cái 1 2018 2018 803,000,000 401,500,000 Đang sử
dụng

XÃ TU MƠ RÔNG Cái 10

1 Đập Đăk Neng Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Tu Cấp Cái 1 2016 2016 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Đăk Chum 1 Cái 1 2007 2007 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Chum 2 Cái 1 2007 2007 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Tea Sei Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

6 Đập A Chuối Cái 1 2011 2011 Chưa xác định Đang sử
dụng

7 Đập Nước Vo 1 Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

8 Đập Nước Vo 2 Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

9 Đập Tea Hóa Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

10 Đập Te Né Cái 1 2018 2018 546,720,000 273,360,000 Đang sử
dụng

XÃ VĂN XUÔI Cái 4

1 Đập Đăk Văn 3 Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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2 Đập Đăk Rơ Tang Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Mô Cô Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Tré Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ NGỌC YÊU Cái 6

1 Đập Tam Rin Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Ba Tu 1+3 Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Long Láy 1 Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Long Láy 3 Cái 1 2009 2009 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Cô Si Cái 1 2011 2011 Chưa xác định Đang sử
dụng

6 Đập Mô Vong Cái 1 2018 2018 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ NGỌC LÂY Cái 8

1 Đập Lộc Bông Cái 1 2011 2011 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Kô Xia 1 Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Kô Xia 2 Cái 1 2006 2006 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Lạc Bông Cái 1 2012 2012 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Kinh 1a Cái 1 2015 2015 Chưa xác định Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Kinh 1a,1b Cái 1 2018 2018 Chưa xác định Đang sử
dụng

7 Đập Đăk Prế Cái 1 2014 2014 Chưa xác định Đang sử
dụng

8 Đập Kô Kíp Cái 1 2017 2017 803,000,000 321,200,000 Đang sử
dụng

XÃ TÊ XĂNG Cái 6

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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1 Đập Đăk Viên Cái 1 2016 2016 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Viên 1 Cái 1 2017 2017 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Tê Pô Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Tia Rơ Veng Cái 1 2007 2007 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Tea ra Cái 1 2006 2006 2,750,000,000 0 Đang sử
dụng

6 Đập Long Tam Cái 1 Chưa xác định Đang sử
dụng

XÃ MĂNG RI Cái 5

1 Đập Pu Tá Cái 1 2012 2012 Chưa xác định Đang sử
dụng

2 Đập Long Hy-Chung Tam Cái 1 2013 2013 Chưa xác định Đang sử
dụng

3 Đập Ngọc La Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Dơn Cái 1 2010 2010 Chưa xác định Đang sử
dụng

5 Đập Long Lía Cái 1 2008 2008 Chưa xác định Đang sử
dụng

1.3. Trạm bơm
- Trạm bơm X, Y…

1.4. Cống đầu mối 70
XÃ ĐĂK RƠ ÔNG Cái 10

1 Đập Đăk Cheng 1 Cái 1 2013 2013 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Prêi Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

3 Đập ĐăkPLò Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

4 Đập Kon Hia 2 Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Ting Cái 1 2011 2011 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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6 Đập Te Mo Re Cái 1 2007 2007 Đang sử
dụng

7 Đập Đăk Mơ Nghe Cái 1 2007 2007 Đang sử
dụng

8 Đập Đăk Tờ Kan 1 Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

9 Đập Đăk Vin Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

10 Đập Đăk Hơ Rát Cái 1 2011 2011 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK TỜ KAN Cái 2

1 Đập Tê Xô Ngoài Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Trăng Nhỏ Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK SAO Cái 6

1 Đập Đăk Prốn Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Né 1 Cái 1 2012 2012 Đang sử
dụng

3 Đập Đăk Né 3 Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

4 Đập Nông Vông Cái 1 2018 2018 Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Trang Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Rơ Pang Cái 1 2014 2014 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK NA Cái 4

1 Đập Đăk Riếp Cái 1 2016 2016 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Chi Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

3 Đập Măng Năng Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

4 Đập Măng Na Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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XÃ ĐĂK HÀ Cái 9

1 Đập Đăk Hà Cái 1 2012 2012 Đang sử
dụng

2 Đập Kon Pia 1 Cái 1 2016 2016 Đang sử
dụng

3 Đập Kon Pia 2 Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

4 Đập Kon Pia 3 Cái 1 2012 2012 Đang sử
dụng

5 Đập Ngọc Leang Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Tíu Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

7 Đập Tu Mơ Rông Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

8 Đập Mô Pả Cái 1 2014 2014 Đang sử
dụng

9 Đập Đăk Ter Cái 1 2018 2018 Đang sử
dụng

XÃ TU MƠ RÔNG Cái 10

1 Đập Đăk Neng Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

2 Đập Tu Cấp Cái 1 2016 2016 Đang sử
dụng

3 Đập Đăk Chum 1 Cái 1 2007 2007 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Chum 2 Cái 1 2007 2007 Đang sử
dụng

5 Đập Tea Sei Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

6 Đập A Chuối Cái 1 2011 2011 Đang sử
dụng

7 Đập Nước Vo 1 Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

8 Đập Nước Vo 2 Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

9 Đập Tea Hóa Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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10 Đập Te Né Cái 1 2018 2018 Đang sử
dụng

XÃ VĂN XUÔI Cái 4

1 Đập Đăk Văn 3 Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Rơ Tang Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

3 Đập Mô Cô Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Tré Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

XÃ NGỌC YÊU Cái 6

1 Đập Tam Rin Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

2 Đập Ba Tu 1+3 Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

3 Đập Long Láy 1 Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

4 Đập Long Láy 3 Cái 1 2009 2009 Đang sử
dụng

5 Đập Cô Si Cái 1 2011 2011 Đang sử
dụng

6 Đập Mô Vong Cái 1 2018 2018 Đang sử
dụng

XÃ NGỌC LÂY Cái 8

1 Đập Lộc Bông Cái 1 2011 2011 Đang sử
dụng

2 Đập Kô Xia 1 Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

3 Đập Kô Xia 2 Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

4 Đập Lạc Bông Cái 1 2012 2012 Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Kinh 1a Cái 1 2015 2015 Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Kinh 1a,1b Cái 1 2018 2018 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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7 Đập Đăk Prế Cái 1 2014 2014 Đang sử
dụng

8 Đập Kô Kíp Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

XÃ TÊ XĂNG Cái 6

1 Đập Đăk Viên Cái 1 2016 2016 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Viên 1 Cái 1 2017 2017 Đang sử
dụng

3 Đập Tê Pô Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

4 Đập Tia Rơ Veng Cái 1 2007 2007 Đang sử
dụng

5 Đập Tea ra Cái 1 2006 2006 Đang sử
dụng

6 Đập Long Tam Cái 1 Đang sử
dụng

XÃ MĂNG RI Cái 5

1 Đập Pu Tá Cái 1 2012 2012 Đang sử
dụng

2 Đập Long Hy-Chung Tam Cái 1 2013 2013 Đang sử
dụng

3 Đập Ngọc La Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Dơn Cái 1 2010 2010 Đang sử
dụng

5 Đập Long Lía Cái 1 2008 2008 Đang sử
dụng

1.5. Cống dưới đê
- Cống X, Y…

1.6. Kênh (kiên cố và chưa kiên cố) Km 53.242

XÃ ĐĂK RƠ ÔNG Km 8.862

1 Đập Đăk Cheng 1 Km 0.904 2013 2013 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Prêi Km 0.95 2010 2010 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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3 Đập ĐăkPLò Km 2.35 2006 2006 Đang sử
dụng

4 Đập Kon Hia 2 Km 0.25 2006 2006 Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Ting Km 1.8 2011 2011 Đang sử
dụng

6 Đập Te Mo Re Km 0.684 2007 2007 Đang sử
dụng

7 Đập Đăk Mơ Nghe Km 0.354 2007 2007 Đang sử
dụng

8 Đập Đăk Tờ Kan 1 Km 0.4 2010 2010 Đang sử
dụng

9 Đập Đăk Vin Km 1.17 2017 2017 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK TỜ KAN Km 1.9 Đang sử
dụng

1 Đập Tê Xô Ngoài Km 1.5 2017 2017 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Trăng Nhỏ Km 0.4 2008 2008 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK SAO Km 9.534 Đang sử
dụng

1 Đập Đăk Né 1 Km 2.65 2012 2012 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Né 3 Km 4.974 2008 2008 Đang sử
dụng

3 Đập Nông Vông Km 1.11 2018 2018 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Trang Km 0.5 2017 2017 Đang sử
dụng

5 Đập Đăk Rơ Pang Km 0.3 2014 2014 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK NA Km 1.12 Đang sử
dụng

1 Đập Đăk Riếp Km 0.2 2016 2016 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Chi Km 0.2 2017 2017 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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3 Đập Măng Năng Km 0.72 2008 2008 Đang sử
dụng

XÃ ĐĂK HÀ Km 5.87 Đang sử
dụng

1 Đập Đăk Hà Km 0.5 2012 2012 Đang sử
dụng

2 Đập Kon Pia 1 Km 0.36 2016 2016 Đang sử
dụng

3 Đập Kon Pia 2 Km 0.56 2010 2010 Đang sử
dụng

4 Đập Kon Pia 3 Km 1.1 2012 2012 Đang sử
dụng

5 Đập Ngọc Leang Km 0.85 2017 2017 Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Tíu Km 0.9 2010 2010 Đang sử
dụng

7 Đập Tu Mơ Rông Km 0.6 2008 2008 Đang sử
dụng

8 Đập Mô Pả Km 0.5 2014 2014 Đang sử
dụng

9 Đập Đăk Ter Km 0.5 2018 2018 Đang sử
dụng

XÃ TU MƠ RÔNG Km 2.95 Đang sử
dụng

1 Đập Đăk Neng Km 0.2 2010 2010 Đang sử
dụng

2 Đập Tu Cấp Km 0.15 2016 2016 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Chum 2 Km 0.7 2007 2007 Đang sử
dụng

5 Đập Tea Sei Km 0.8 2010 2010 Đang sử
dụng

6 Đập A Chuối Km 0.1 2011 2011 Đang sử
dụng

10 Đập Te Né Km 1 2018 2018 Đang sử
dụng

XÃ VĂN XUÔI Km 2.9 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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1 Đập Đăk Văn 3 Km 0.5 2008 2008 Đang sử
dụng

2 Đập Đăk Rơ Tang Km 0.8 2017 2017 Đang sử
dụng

3 Đập Mô Cô Km 0.6 2006 2006 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Tré Km 1 2010 2010 Đang sử
dụng

XÃ NGỌC YÊU Km 5.74 Đang sử
dụng

1 Đập Tam Rin Km 0.4 2017 2017 Đang sử
dụng

2 Đập Ba Tu 1+3 Km 1.54 2010 2010 Đang sử
dụng

3 Đập Long Láy 1 Km 0.4 2017 2017 Đang sử
dụng

4 Đập Long Láy 3 Km 1.5 2009 2009 Đang sử
dụng

5 Đập Cô Si Km 1.4 2011 2011 Đang sử
dụng

6 Đập Mô Vong Km 0.5 2018 2018 Đang sử
dụng

XÃ NGỌC LÂY Km 6.666 Đang sử
dụng

1 Đập Lộc Bông Km 0.7 2011 2011 Đang sử
dụng

2 Đập Kô Xia 1 Km 0.3 2008 2008 Đang sử
dụng

3 Đập Kô Xia 2 Km 1.2 2006 2006 Đang sử
dụng

4 Đập Lạc Bông Km 1.8 2012 2012 Đang sử
dụng

6 Đập Đăk Kinh 1a,1b Km 1.316 2018 2018 Đang sử
dụng

7 Đập Đăk Prế Km 0.35 2014 2014 Đang sử
dụng

8 Đập Kô Kíp Km 1 2017 2017 Đang sử
dụng

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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XÃ TÊ XĂNG Km 3.5 Đang sử
dụng

1 Đập Đăk Viên Km 1.5 2016 2016 Đang sử
dụng

3 Đập Tê Pô Km 0.7 2010 2010 Đang sử
dụng

5 Đập Tea ra Km 1.3 2006 2006 Đang sử
dụng

XÃ MĂNG RI Km 4.2 Đang sử
dụng

1 Đập Pu Tá Km 0.7 2012 2012 Đang sử
dụng

2 Đập Long Hy-Chung Tam Km 0.8 2013 2013 Đang sử
dụng

3 Đập Ngọc La Km 1 2008 2008 Đang sử
dụng

4 Đập Đăk Dơn Km 0.7 2010 2010 Đang sử
dụng

5 Đập Long Lía Km 1 2008 2008 Đang sử
dụng

2 Tên công trình, thiết bị phụ trợ

2.1. Nhà quản lý công trình
- Không có

2.2. Thiết bị quan trắc
… Không có
3 Đất đai
- Tài sản A
- Tài sản B

B TÀI SẢN CHO THUÊ QUYỀN
KHAI THÁC

* Không có

C
TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG
CÓ THỜI HẠN QUYỀN KHAI
THÁC

* Không có

STT Danh mục tài sản Đơn vị
tính Số lượng Năm xây dựng Năm sử dụng

Diện tích

Nguyên giá Giá trị còn lại Tình trạng
tài sản Ghi chúDiện tích

đất (m2)
Sàn sử dụng

(m2)
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